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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952-

2022) / Tống Văn Thanh, Nguyễn Mỹ Linh, Phùng Thị Mỹ.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 235tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương . Thông tấn xã Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các bài viết tập trung làm rõ những đóng góp quan trọng của 

Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực trạng thể chế pháp lý cho hoạt động xuất 

bản và công tác quản lý nhà nước về xuất bản... Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng 

ngành xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hoá hiện đại. 

+ Môn loại: 070.509597 / X504B 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4813 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

2/. MURPHY, JOSEPH. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious 

mind / Joseph Murphy; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 269tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu và giải thích các phương pháp tập trung tâm thức, vận dụng 

năng lực trí tuệ phi thường tiềm ẩn trong mỗi người để tạo dựng sự tự tin, xây dựng 

các mối quan hệ hoà hợp, vượt qua những nỗi sợ hãi và ám ảnh, xua đi những thói 

quen tiêu cực và hướng dẫn cách chữa lành vết thương về thể chất cũng như tâm hồn 

để có được sự bình an, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 154.2 / S552M 

- Phòng Mượn: MH 14284 

 

3/. TĂNG QUỐC PHIÊN. Trí tuệ Băng giám / Tăng Quốc Phiên; Ngọc Vân 

dịch. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2019. - 547tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách trình bày nguyên văn, dịch nghĩa và bình giải nguyên tắc "Băng 

giám", quan điểm về việc vận dụng nhân tướng học trong việc dùng người và bồi 

dưỡng nhân tài thông qua nội dung các bài văn của tác giả mà mục đích đều hướng 

đến việc nhìn vấn đề một cách toàn diện, vi mô. 

+ Môn loại: 181 / TR300T 

- Phòng Mượn: MH 14283 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

4/. GALEOTTI, MARK. Vũ khí vô hình - Các hình thái chiến tranh trong kỷ 

nguyên mới : Sách tham khảo / Mark Galeotti; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về thế giới trong 

kỷ nguyên "vũ khí vô hình", nơi mọi thứ đều có thể được "vũ khí hoá" trở thành công 

cụ để các nhà quản lý và chính quyền hiện thực hoá mục tiêu, chiến lược của mình. 
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+ Môn loại: 303.48 / V500KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62024 

 

5/. LÊ MẬU LÂM. Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển 

văn hoá Việt Nam / Lê Mậu Lâm chủ biên, Ngô Phương Anh, Nguyễn Băng Nhi.    

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 715tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, 

đường lối văn hoá trong bối cảnh mới; các bài viết lý luận về xây dựng hệ giá trị văn 

hoá Việt Nam trong giai đoạn mới và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, bộ, ngành, 

địa phương. 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ561L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21081 

 

6/. HÀ MINH ĐỨC. Sự lãnh đạo của Đảng về văn hoá, văn nghệ / Hà Minh 

Đức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 188tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái lược đường lối, quan điểm chỉ đạo nền văn hoá, văn 

nghệ nước ta qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác 

- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, văn hoá, văn nghệ cũng như thực 

tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hoá dân tộc. 

+ Môn loại: 306.09597 / S550L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62023 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

7/. Tự hào biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Hằng Thanh chủ biên, Lê Trọng, Phạm 

Khánh Linh, Lê Trúc Vy.... - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022.- 

415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp những bài viết chân thực và sinh động về biển, đảo Việt 

Nam với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, du lịch, xã hội, an ninh quốc phòng... 

+ Môn loại: 320.109597 / T550H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62041 

- Phòng Mượn: MA 27157-27158 

 

8/. LÊ BẰNG. Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong 

cách mạng Việt Nam (1930-2000) / Biên soạn: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn 

Miển. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 584tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh 

Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930 - 1944); Cách mạng Tháng 8 và kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng 

cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955 - 4/1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ 

tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5/1975-1989)... 
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+ Môn loại: 324.2597075 / B305N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21025 

- Phòng Mượn: MA 27098-27099 

 

9/. Các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng (2020-2021) / Ngô Nguyên, Xuân 

Thọ, Thu Thuỳ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 679tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: tạp chí Xây dựng Đảng 

Tóm tắt: Sách tập hợp các tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải 

chuyên đề trong giải thưởng Búa liềm vàng (2020-2021). Mỗi tác phẩm là một câu 

chuyện được tái hiện qua góc nhìn thực tiễn của tác giả, bám sát những vấn đề thời 

sự nóng bỏng, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với hệ thống 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C101T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21089 

 

10/. CAO VĂN THỐNG. Nâng cao vai trò của cấp uỷ đảng trong tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo / Cao Văn Thống chủ biên, Hà Hữu Đức, Nguyễn Thị 

Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về vai trò của cấp uỷ Đảng đối với 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân tích thực trạng vai trò của 

cấp uỷ Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ Đại hội lần thứ XII 

của Đảng đến nay; yêu cầu, quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng 

cao vai trò của cấp uỷ Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian 

tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62064 

 

11/. Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào / 

Nguyễn Xuân Thắng, Khămphăn Phởinhạvông, Nguyễn Quang Thuấn.... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 190tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Đưa ra những bài tham luận và trao đổi tập trung vào các nội dung 

chủ yếu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại 

hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề lý luận - thực 

tiễn mới về phát triển văn hoá, xã hội, con người; những vấn đề lý luận - thực tiễn 

mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62061 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 04/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

6 
 

12/. NGUYỄN VIỆT LÂM. Cảnh sát Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt 

Nam trong thời gian tới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Lâm, Đỗ Lê Chi. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách bước đầu cung cấp những hiểu biết chung về nhiệm vụ giữ gìn 

hoà bình của Liên Hợp Quốc nói chung và trong đó nhiệm vụ của Cảnh sát Liên Hợp 

Quốc; phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về việc Việt Nam tham gia hoạt động Cảnh 

sát Liên Hợp Quốc trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị. 

+ Môn loại: 327.109597 / C107S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62022 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

13/. Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ môi trường bền vững / 

Nguyễn Hằng Thanh chủ biên, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hương Mai, Lê Trúc Vy - 

H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kể về các câu chuyện làm kinh tế của các nữ chiến sĩ sau khi 

thống nhất đất nước, nêu lên những thuận lợi và khó khăn của cựu chiến binh làm 

kinh tế khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 331.509597 / N550CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62042 

- Phòng Mượn: MA 27159-27160 

 

14/. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những sáng tạo lý 

luận trong thực tiễn cách mạng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Tường chủ biên.- 

H. : Tư pháp, 2022. - 358tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử xuất hiện và nhận thức về tư tưởng Hồ Chí 

Minh; nguồn gốc hình thành và các giai đoạn phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những 

lựa chọn lịch sử của Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam; tư duy sáng tạo của Hồ 

Chí Minh về quyền lực của nhân dân và quyền con người trong chủ nghĩa xã hội... 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62062 

- Phòng Mượn: MH 14291-14292 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

15/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Kiểm soát quyền lực nhà nước : Sách tham 

khảo/ Nguyễn Đăng Dung. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2022. - 531tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của sự kiếm soát quyền lực nhà nước. Giới 

thiệu nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước của Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / K304S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21077 
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16/. NGUYỄN VĂN HUY. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 

và mạng xã hội / Nguyễn Văn Huy chủ biên, Đỗ Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Huyền 

Trang. - H. : Tư pháp, 2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; quyền nhân 

thân trong lĩnh vực báo chí; quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản và quyền nhân 

thân trong môi trường mạng xã hội. 

+ Môn loại: 342.59708 / QU603NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62034 

- Phòng Mượn: MA 27145-27146 

 

17/. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây 

dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính. - H. : Tài chính, 2022. - 

539tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các quyết định, luật, nghị định, tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tài chính kèm theo các 

biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính. 

+ Môn loại: 343.59703 / H250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21069 

- Phòng Mượn: MA 27114 

 

18/. Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải. - H. : Giao thông vận 

tải, 2022. - 344tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao Thông vận tải 

Tóm tắt: Giới thiệu các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt (Trích Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa (Trích Nghị 

định số 139/2021/NĐ-CP). 

+ Môn loại: 343.59709 / X550PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62032 

- Phòng Mượn: MA 27141-27142 

 

19/. Luật Giao thông đường bộ (300 câu hỏi - đáp các tình huống xử phạt thường 

gặp) / Xuân Mạnh hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 21cm 

T.1. - 346tr. 

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng điều luật của Luật Giao thông đường bộ và các 

tình huống giải đáp về xử phạt giao thông đường bộ và đường sắt thường gặp. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62028 

- Phòng Mượn: MA 27133-27134 

 

20/. TRƯƠNG THỊ THU HÀ. Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở 

Việt Nam hiện nay / Trương Thị Thu Hà, Vương Thị Liễu đồng chủ biên. - H. : Tư 

pháp, 2022. - 226tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về lao động và việc 

làm như: Một số quy định chung về pháp luật lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ và 

bảo đảm bình đẳng giới, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm thất nghiệp... 

+ Môn loại: 344.59701 / T310H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62035 

- Phòng Mượn: MA 27147-27148 

 

21/. Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành/ 

Bích Vân hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 103tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày chi tiết điều luật của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

và văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm dịch y tế biên giới, chống dịch và các điều kiện 

bảo đảm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62030 

- Phòng Mượn: MA 27137-27138 

 

22/. Luật Bảo vệ môi trường và quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường / Kim Thoa hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 451tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng điều luật của Luật Bảo vệ môi trường và quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62029 

- Phòng Mượn: MA 27135-27136 

 

23/. Luật Biển đảo và các chính sách hỗ trợ về biển đảo / Nguyễn Thị Thương 

hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các luật biển, vùng biển, hoạt động trong vùng biển, phát 

triển kinh tế biển, tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý vi phạm và các khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62031 

- Phòng Mượn: MA 27139-27140 

 

355. KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

24/. Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 

(1945-2000) / Biên soạn: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh.... - H. : 

Quân đội nhân dân, 2021. - 484tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh 

Tóm tắt: Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu 

trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 

(1945-2000). 
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+ Môn loại: 355.009597 / T455K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21024 

- Phòng Mượn: MA 27096-27097 

 

25/. NGÔ XUÂN LỊCH. Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 512tr. : 

Ảnh màu; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến 

xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hệ 

thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng 

cố quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

tình hình mới. 

+ Môn loại: 355.009597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 27094-27095 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI & DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

26/. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính 

quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Tô Lâm chủ biên, Lê Văn Thắng, Nguyễn Danh 

Cộng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 386tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân 

dân; phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự 

trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 27123-27124 

 

27/. Cẩm nang và các giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối 

tượng trong xã hội. - H. : Xây dựng, 2022. - 250tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan chung các kiến thức về lũ sông, về ngập lụt, về 

sạt lở bờ sông, bờ biển; các trận lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển điển hình 

trong lịch sử tại Việt Nam và trên thế giới; bài học điển hình, kinh nghiệm dân gian 

và kiến thức bản địa ở Việt Nam và trên thế giới. 

+ Môn loại: 363.34 / C120N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62045 

- Phòng Mượn: MA 27165-27166 

 

28/. Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Biên soạn: Nguyễn 

Việt Anh, Nguyễn Thành Luân chủ biên, Trần Thị Hiền Hoa.... - H. : Xây dựng, 

2022. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động 

vận hành và bảo trì các công trình và thiết bị, từ lập kế hoạch đến các nguyên lý làm 

việc, quy trình thao tác vận hành và quy trình bảo trì, an toàn lao động, cách thức xử 

lý các sự cố thường gặp. 
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+ Môn loại: 363.6 / V121H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62044 

- Phòng Mượn: MA 27163-27164 

 

388. GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

29/. NGUYỄN HỒNG THÁI. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức 

đối tác công tư - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Thái. - H. : 

Giao thông vận tải, 2022. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh ra đời và phát triển của hình thức đối tác công tư 

(PPP); mô hình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác 

công tư; nhân tố tác động đến sự thành công mô hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao 

thông theo hình thức đối tác công tư và kinh nghiệm trong đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư... 

+ Môn loại: 388.109597 / Đ125T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62043 

- Phòng Mượn: MA 27161-27162 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

30/. PHAN KE BINH. Vietnamese customs and practices / Phan Ke Binh; Do 

Trong Tan dịch. - H. : Văn học, 2022. - 383p.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về phong tục, tập quán của người Việt, từ phong tục trong 

gia đình, gia tộc, làng xã đến phong tục quốc gia, xã hội. 

+ Môn loại: 390.09597 / V308N 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AV 4335-4336 

 

31/. VŨ QUANG DŨNG. Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về 

phong tục các dân tộc Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, biên soạn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 1. - 399tr. 

+ Môn loại: 398.2089597 / S550T 

- Phòng Mượn: MV 24299-24300 

 

32/. VŨ QUANG DŨNG. Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về 

phong tục các dân tộc Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, biên soạn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 2. - 407tr. 

+ Môn loại: 398.2089597 / S550T 

- Phòng Mượn: MV 24301-24302 
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33/. VŨ QUANG DŨNG. Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về 

phong tục các dân tộc Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, biên soạn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 3 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 3. - 423tr. 

+ Môn loại: 398.2089597 / S550T 

- Phòng Mượn: MV 24303-24304 

 

34/. Bon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, 

giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 343tr.; 21cm 

Chính văn 2 thứ tiếng Việt - M''nông 

+ Môn loại: 398.209597 / B430T 

- Phòng Mượn: MV 24323-24324 

 

35/. Dăm Duông cứu nàng Bar Mă / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

Văn bản tiếng Xơ Đăng 

Q. 2. - 359tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Phòng Mượn: MV 24305-24306 

 

36/. Giông cứu đói dân làng mọi nơi : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2. - 399tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài sử thi lớn của dân tộc Ba Na bằng tiếng Ba Na. 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455C 

- Phòng Mượn: MV 24315-24316 

 

37/. Giông đạp đổ núi đá cao ngất : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2. - 486tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455Đ 

- Phòng Mượn: MV 24307-24308 

 

38/. Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

Văn bản tiếng Bahnar 

Q. 2. - 399tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455GI 

- Phòng Mượn: MV 24313-24314 

 

39/. Giông làm nhà mồ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2. - 319tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài sử thi lớn của dân tộc Ba Na bằng tiếng Ba Na. 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455L 

- Phòng Mượn: MV 24309-24310 

 

40/. Tiăng bán tượng gỗ = Ot ndrong M''nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, 

giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 447tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / T301B 

- Phòng Mượn: MV 24317-24318 

 

41/. Tiăng lấy lại ché rlung con hổ = Ot ndrong M''nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / T301L 

- Phòng Mượn: MV 24319-24320 

 

42/. Tiăng lấy ché con mèo = Ot ndrong M''nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / T301L 

- Phòng Mượn: MV 24321-24322 

 

43/. Tranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ con Phan : Ot ndrong 

M''nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022.- 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2. - 423tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR107CH 

- Phòng Mượn: MV 24325-24326 

 

44/. Truyện cổ tích về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng sưu tầm, biên soạn.- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2. - 511tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Mượn: MV 24297-24298 

 

45/. Truyện thần thoại về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 

- Phòng Mượn: MV 24293-24294 
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46/. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng sưu tầm, biên soạn.- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 1. - 367tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 

- Phòng Mượn: MV 24295-24296 

 

47/. Giông cưới nàng Khỉ / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 21cm 

Văn bản tiếng Bahnar 

Q. 2. - 399tr. 

+ Môn loại: 398.2095976 / GI-455C 

- Phòng Mượn: MV 24311-24312 

 

620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

48/. MAI XUÂN NGHĨA. Sổ tay an toàn cho người và tàu cá / Mai Xuân 

Nghĩa.- H. : Giao thông vận tải, 2022. - 304tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp cho bà con ngư dân nắm được những quy định liên quan 

đến quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn tàu cá, những kiến thức về bão, kinh nghiệm và 

phòng tránh bão, cách xử lý các tình huống khi gặp phải tai nạn lao động khi làm việc 

trên biển. 

+ Môn loại: 623.89 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62048 

- Phòng Mượn: MD 10124-10125 

 

49/. TẠ VĂN PHẤN. Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình 

thuộc chương trình nông thôn mới / Tạ Văn Phấn chủ biên. - H. : Xây dựng, 2022. - 

400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về giám sát thi công xây dựng công trình nông thôn; 

phương pháp giám sát thi công và nghiệm thu công tác đào, đắp đất, công tác bê tông, 

bê tông cốt thép, công tác xây gạch đá, công tác hoàn thiện công trình; vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới. 

+ Môn loại: 624 / GI-104S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62053 

- Phòng Mượn: MD 10134-10135 

 

50/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế cầu đường bộ. - H. : Giao thông vận tải, 

2022. - 21cm 

T.1. - 487tr. 

Tóm tắt: Các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật trong tài liệu nhằm dùng cho 

các công tác thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu cố định cũng như cầu quay và 

cầu cất trên tuyến đường bộ. 
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+ Môn loại: 624.2 / T309CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62050 

- Phòng Mượn: MD 10128-10129 

 

51/. NGUYỄN NGỌC LONG. Thiết kế cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực căng 

sau thi công theo phương pháp đổ tại chỗ / Nguyễn Ngọc Long, Ngô Văn Minh, 

Nguyễn Xuân Tùng. - H. : Giao thông vận tải, 2022. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung cơ bản về cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực căng 

sau thi công trên đà giáo cố định. Vật liệu dùng trong cầu bê tông dự ứng lực căng 

sau. Dự ứng lực trong kết cấu nhịp cầu bê tông, thiết kế và phân tích theo phương 

dọc, phương ngang, xem xét kết cấu phần dưới, các thiết kế khác... 

+ Môn loại: 624.2 / TH308K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62049 

- Phòng Mượn: MD 10126-10127 

 

52/. Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / Nguyễn Việt Anh, 

Đào Anh Dũng, Trần Hoài Sơn.... - H. : Xây dựng, 2022. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đặt hay nâng 

cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại các vùng khan hiếm nước sạch; quan trắc 

các hệ thống nước mưa đã được lắp đặt và khảo sát. 

+ Môn loại: 628.1 / TH500G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62052 

- Phòng Mượn: MD 10132-10133 

 

690. NHÀ & XÂY DỰNG 

 

53/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Nhà ở cao tầng trong đô thị : Sử dụng - những 

nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Xây dựng, 2022. - 150tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách đề cập đến những vấn đề gắn liền với đời sống người ở tại nhà 

ở cao tầng đô thị, với mong muốn lấy con người làm trung tâm để phục vụ, nghiên 

cứu và hình thành cuộc sống phù hợp, tiện lợi, an toàn cho cư dân đô thị, xoá bỏ dần 

tâm lý "dị ứng" nhà ở chung cư, nhà ở cao tầng. 

+ Môn loại: 690 / NH100Ơ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62051 

- Phòng Mượn: MD 10130-10131 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

54/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ 

thích ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Đình Thi chủ biên; Lê Hồng Dân. - H. : Xây 

dựng, 2022. - 346tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chiến lược phát 

triển điểm dân cư nông thôn vùng ven biển, cho các nhà làm quy hoạch, kiến trúc và 
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bản thân người dân có thể tham khảo tổ chức không gian kiến trúc, xây dựng nhà ở 

vùng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

+ Môn loại: 728 / K305TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62054 

- Phòng Mượn: MG 11342-11343 

55/. NGUYỄN HỮU HUẤN. Cờ vua học đường / Nguyễn Hữu Huấn. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 47tr.; 27cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của các bậc phụ huynh, thầy cô 

và các em thiếu nhi về những lần tham gia các giải thi đấu cờ vua. 

+ Môn loại: 794.1 / C460V 

- Phòng Mượn: MG 11341 

 

800. VĂN HỌC 

 

56/. HOÀNG THỊ BÍCH HÀ. Bình luận văn học / Hoàng Thị Bích Hà. - Huế : 

Thuận Hoá, 2022. - 21cm 

T. 3. - 205tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài bình luận của tác giả về một số tác giả, tác phẩm văn học 

Việt Nam như: Thao thức "Nỗi niềm với Huế", cơ duyên nào đưa anh đến với thơ, 

bùi ngùi xúc cảm với "Nén hương lòng cho mẹ", ấn tượng với bộ phim "Bố già"... 

+ Môn loại: 895.92209 / B312L 

- Phòng Mượn: MB 8782 

 

57/. TRẦN THỊ THẮNG. Gánh chữ trên ngàn : Chân dung văn học / Trần Thị 

Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại chân dung của các nhà văn cũng như những sáng tác, những 

kỷ niệm, suy nghĩ của họ về cuộc đời, về nghề và những bài viết của người khác về 

tác giả. 

+ Môn loại: 895.92209 / G107CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62072 

- Phòng Mượn: MB 8785-8786 

 

58/. HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG. Văn xuôi tự sự quốc ngữ Nam Bộ cuối thế 

kỉ XIX đầu thế kỉ XX - Những góc nhìn / Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở.- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 462tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm những bài viết chủ yếu tập trung khai thác một số giá trị 

tiêu biểu của các nhà văn nổi bật trong giai đoạn này như: Nguyễn Trọng Quản, Sơn 

Vương, Lê Hoằng Mưu và đặc biệt là Hồ Biểu Chánh đã được đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành, trong các kỉ yếu hội thảo khoa học hơn 15 năm qua. 

+ Môn loại: 895.92209002 / V115X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62066 

- Phòng Mượn: MB 8781 
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59/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.- 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 1 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV - nửa đầu thế kỷ XIX; Nghiên cứu, 

bình giảng. - 399tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giải thơ ca sáng tác bằng chữ Hán của 

những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, từ thế kỷ 15 đến nửa 

đầu thế kỷ 19 như: Nguyễn Trãi, Lê Thái Tông, Nguyễn Bảo, Lê Thánh Tông... 

+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng Mượn: MB 8777-8778 

 

60/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục; Nhóm biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.- 

2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q. 2 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV - nửa đầu thế kỷ XIX; Nghiên cứu, 

bình giảng. - 383tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giải thơ ca sáng tác bằng chữ Hán của 

những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, từ thế kỷ 15 đến nửa 

đầu thế kỷ 19 như: Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thiếu Dĩnh, Nguyễn Phu Tiên, Lê 

Quyền... 

+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Phòng Mượn: MB 8779-8780 

 

61/. Vũ Khâm Lân - Cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo 

cứu và giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 399tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92211 / V500KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21097 

- Phòng Mượn: MB 8771-8772 

 

62/. ĐẶNG THANH LÊ. Giảng văn truyện Kiều : Bình giảng / Đặng Thanh Lê. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 285tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm những bài bình giảng, phân tích truyện Kiều theo phương pháp 

tiếp cận thi pháp học và ngôn ngữ học. 

+ Môn loại: 895.92212 / GI-106V 

- Phòng Mượn: MB 8775-8776 

 

63/. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị 

Dương chỉnh lý, chú thích và giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 2 

tập; 24cm 

T.1. - 679tr. 
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+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21094 

- Phòng Mượn: MB 8767-8768 

 

64/. Nguyễn Đình Chiểu Toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị 

Dương chỉnh lý, chú thích và giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 2 

tập; 24cm 

T.2. - 611tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21095 

- Phòng Mượn: MB 8769-8770 

 

65/. BÙI HẠNH CẨN. Nguyễn Bính và tôi / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 309tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922132 / NG527B 

- Phòng Mượn: MV 24265-24266 

 

66/. HUỲNH VĂN BÁ. Đời và thơ : Tập thơ / Huỳnh Văn Bá; Nguyễn Thanh 

dịch thuật. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 118tr. : Ảnh; 20cm 

Chính văn bằng bốn thứ tiếng: Việt - Anh - Pháp - Hoa 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ462V 

- Phòng Mượn: MV 24345 

 

67/. NGUYỄN THANH KIM. Sau mùa giông gió : Thơ / Nguyễn Thanh Kim.- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / S111M 

- Phòng Mượn: MV 24335-24336 

 

68/. VI BẢO. Thơ Vịnh - Đường luật / Vi Bảo. - H. : Thanh niên, 2022. - 80tr.; 

21cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Văn Thiện 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62065 

 

69/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Thời đang sống : Thơ / Trương Viết Hùng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 162tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH462Đ 

- Phòng Mượn: MV 24343-24344 

 

70/. SƠN TÙNG. Hoa râm bụt : Truyện ngắn / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 494tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về tình cảm, đạo đức, nhân cách của nhà 

cách mạng, danh nhân văn hoá, một tình bạn lớn Hồ Chí Minh đầy mới mẻ trong 

lòng bạn bè quốc tế và trong mỗi người dân Việt. 

+ Môn loại: 895.9223 / H401R 

- Phòng Mượn: MV 24279-24280 

 

71/. SIÊU HẢI. Mảnh trăng Tô Lịch : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 523tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223 / M107TR 

- Phòng Mượn: MV 24253-24254 

 

72/. Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn / Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang 

biên soạn và dịch. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 399tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92232 / NG527L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21098 

- Phòng Mượn: MB 8773-8774 

 

73/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 1 : Phóng sự. - 575tr. 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24283-24284 

 

74/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 2 : Tiểu thuyết. - 399tr. 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24285-24286 

 

75/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 3 : Tiểu thuyết. - 415tr. 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24287-24288 

 

76/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 4 : Tiểu thuyết. - 575tr. 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24289-24290 
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77/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Nguyễn Quang 

Thiều chủ biên, Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 5 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 5 : Tiểu thuyết. - 575tr. 

+ Môn loại: 895.922332 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24291-24292 

 

78/. SIÊU HẢI. Bóng chiều Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / B431CH 

- Phòng Mượn: MV 24251-24252 

 

79/. SƠN TÙNG. Bông sen vàng : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 413tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / B455S 

- Phòng Mượn: MV 24281-24282 

 

80/. SIÊU HẢI. Nắng kinh thành / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  

369tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / N116K 

- Phòng Mượn: MV 24257-24258 

 

81/. NGUYỄN THANH. Bến tâm hồn : Truyện ngắn / Nguyễn Thanh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 244tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Tấn Thành 

+ Môn loại: 895.92234 / B254T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2990 

- Phòng Mượn: MV 24337-24338 

 

82/. NGUYỄN THANH. Người vợ hai lần cưới : Tập truyện và ký / Nguyễn 

Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 155tr. : 

2tr. ảnh; 19cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Tấn Thành 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558V 

- Phòng Mượn: MV 24346-24347 

 

83/. BÚT NGỮ. Theo đường Kách Mệnh: Tiểu thuyết / Bút ngữ. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 250tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Phan Đình Khương 
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+ Môn loại: 895.92234 / TH205Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62069 

- Phòng Mượn: MV 24331-24332 

 

84/. SƠN TÙNG. Trái tim quả đất : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 349tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / TR103T 

- Phòng Mượn: MV 24277-24278 

 

85/. NGUYỄN VĂN THỌ. Trong bão tuyết : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn 

Thọ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 267tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR431B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62068 

- Phòng Mượn: MV 24329-24330 

 

86/. NGUYỄN ĐỨC THỂ. Xuân về bản / Nguyễn Đức Thể. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 169tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / X502V 

- Phòng Mượn: MV 24269-24270 

 

87/. QUẾ HƯƠNG. Cổ tích của nỗi buồn : Tập truyện ngắn / Quế Hương. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Thị Thương 

+ Môn loại: 895.9223408 / C450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62070 

- Phòng Mượn: MV 24333-24334 

 

88/. Thức với mây Đoài : Hồi ức, tiểu luận phê bình / Cao Thị Hồng, Chu Văn 

Sơn, Trần Lê Văn...; Bùi Phương Thảo tuyển chọn và tổ chức bản thảo. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là sưu tập bước đầu tuyển chọn những bài viết về cuộc đời và sự 

nghiệp của nhà thơ Quang Dũng. 

+ Môn loại: 895.9224 / TH552V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62071 

- Phòng Mượn: MB 8783-8784 

 

89/. SIÊU HẢI. Ngọn bút trong sương : Ký ức về người cha / Siêu Hải. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 333tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / NG430B 

- Phòng Mượn: MV 24255-24256 
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90/. SIÊU HẢI. Người lính nhà văn / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.- 

2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 1. - 185tr. 

+ Môn loại: 895.922803 / NG558L 

- Phòng Mượn: MV 24259-24260 

 

91/. SIÊU HẢI. Người lính nhà văn / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022.- 

2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

T. 2. - 213tr. 

+ Môn loại: 895.922803 / NG558L 

- Phòng Mượn: MV 24261-24262 

92/. LÊ TÙNG SƠN. Nhật ký một chặng đường : Ký / Lê Tùng Sơn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 271tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / NH124K 

- Phòng Mượn: MV 24263-24264 

 

93/. BÍCH TÙNG. Nhớ nguồn : Hồi ký / Bích Tùng, Lý Đào. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922803 / NH460NG 

- Phòng Mượn: MV 24267-24268 

94/. VŨ BÌNH LỤC. Trước làn khói bom : Bút ký / Vũ Bình Lục. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 302tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / TR557L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62067 

- Phòng Mượn: MV 24327-24328 

 

95/. Sơn Tùng tuyển tập : Truyện ký. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 phần; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Ph.1. - 359tr. 

+ Môn loại: 895.92283403 / S464T 

- Phòng Mượn: MV 24271-24272 

 

96/. Sơn Tùng tuyển tập : Truyện ký. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 phần; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Phần 2. - 399tr. 

+ Môn loại: 895.92283403 / S464T 

- Phòng Mượn: MV 24273-24274 
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97/. Sơn Tùng tuyển tập : Truyện ký. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 3 phần; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Phần 3. - 343tr. 

+ Môn loại: 895.92283403 / S464T 

- Phòng Mượn: MV 24275-24276 

 

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 

98/. KIM QUANG MINH. Chuẩn hoá địa danh Việt Nam trong xuất bản bản 

đồ / Kim Quang Minh. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022.  

288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày bao gồm: Địa danh và vấn đề chuẩn hoá địa danh 

trong xuất bản bản đồ; thực trang sử dụng địa danh ở Việt Nam; những quy tắc và 

quy trình chuẩn hoá địa danh Việt Nam trên bản đồ; một số giải pháp và kiến nghị 

về vấn đề chuẩn hoá địa danh trên bản đồ. 

+ Môn loại: 915.97 / CH502H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62055 

- Phòng Mượn: MG 11344-11345 

 

99/. LÊ HỮU TRÁC. Ký sự lên kinh / Lê Hữu Trác; Bùi Hạnh Cẩn dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 349tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Là tập ký của đại danh y và danh nho Việt Nam Lê Duy-Trác, hiệu 

Hải-thượng Lãn-ông, kể lại cuộc hành trình của ông lên Kinh để chữa bệnh cho Chúa 

Trịnh và Thế-tử ở phủ Chúa. Với lối viết giản dị, sinh động cung cấp cho người đọc 

rất nhiều hiểu biết về Hà Nội thời Lê Mạt. 

+ Môn loại: 959.7027 / K600S 

- Phòng Mượn: MG 11350-11351 

 

100/. SIÊU HẢI. Người mang biệt danh cây gỗ mun : Hồi ký / Siêu Hải. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Tái hiện quá trình hoạt động cách mạng trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của đồng chí Lê Thiết Hùng - một trong những vị tướng tài ba được 

phong quân hàm cấp tướng lần đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG558M 

- Phòng Mượn: MG 11352-11353 

 

101/. Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hoà bình = 1973 Paris peace 

accords - A turning point towards peace. - H. : Thông tấn, 2022. - 193tr. : Hình ảnh; 

23x25cm 

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam - Bộ Ngoại giao 

Tóm tắt: Gồm 260 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ các trung tâm lưu trữ 

trong nước và của Thông tấn xã Việt Nam, cùng những bức ảnh do chính nhân chứng 
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trực tiếp tham gia đàm phán cung cấp. Sách tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng, quyết 

liệt diễn ra trên bàn đàm phán, khẳng định tính chính nghĩa của nhân dân ta trong 

cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.7043 / H307Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4811-4812 

 

102/. Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ / Biên 

soạn: Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Thinh, Trần Việt Hoa.... - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2022. - 827tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo, quyết 

định... của đồng chí Võ Văn Kiệt mang đậm dấu ấn của đồng chí đối với các ngành, 

lĩnh vực về kinh tế, văn hoá - xã hội và trong hoạt động ngoại giao. 

+ Môn loại: 959.70442092 / D125Â 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21087 

 

103/. Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9 - Tri 

ân những tấm lòng vàng : Hay là Lữ đoàn Pháo binh 6 anh hùng LLVT Quân khu 9/ 

Biên soạn: Trần Văn Niên chủ biên; Vũ Thống Nhất, Văn Ngọc Thuần.... - Hậu 

Giang: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, 2022. - 150tr.; 40cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về khu tưởng niệm Lữ đoàn Pháo binh 6 Anh 

hùng lực lượng vũ trang Quân khu 9 ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang; Quá trình 

xây dựng và khánh thành khu tưởng niệm, một số hình ảnh minh hoạ cùng những bài 

viết về các trận đấu, viết về các đồng đội, các anh hùng liệt sĩ. 

+ Môn loại: 959.7920092 / KH500T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2991 

- Phòng Mượn: MG 11354-11355 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4805-4806 
 

----  ----  
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